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30 Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 4 6 3 A.304

30 Năm Sáng 09/04/2026 18/06/2026 4 6 3 A.304

30 Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 4 6 3 A.201

60 Bảy Sáng 11/04/2026 27/06/2026 1 5 5 B.403
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THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_ CD25CT9

HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2025-2026

(Thực hiện từ ngày 06/4/2026 đến 05/7/2026)

Họ tên giảng viên

5 MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

3
501_LTHĐT

_HK3_25.26_CD25CT9
Trương Như Nhật

Sáng

Bích

3 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL1_HK3_25.26_C

D25.N3
Lê Thị Bảo Toàn

2 MH510001 Tiếng Anh 1 3
510_TA1_HK3_25.26_C

D25.N1
Nguyễn Ngọc

Sáng
Lập trình PHP 

1
3

501_LPHP1

_HK3_25.26_CD25CT9
Trương Châu 7

Bảy Chiều 11/04/2026 27/06/2026

6 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3

MĐ501045 Hai

1 3 3 A.202

11

06/04/2026

1 5Tư
501_TKW1

_HK3_25.26_CD25CT9
Nguyễn Đình

7 B.103

Trần Xuân Thịnh

Ba

Lực
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

5

Long

5 B.103

1 5 B.4035

Hoàng 08/04/2026 24/06/2026

4 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4

501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N
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Hai Chiều 06/04/2026 29/06/2026

29/06/2026

Sáng

07/04/2026 09/06/2026

7 111 MH502001 5
Sân 

GDTC

Giáo dục thể 

chất 
2 60

502_GDTC2_HK3_25.26

_CD25ghepCD26.Đ1


